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BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

DANH SÁCH KẾT QỦA THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC HẠNG II, HẠNG III, HẠNG IV, NĂM: 201….

(Ban hành kèm theo Quyết định số  ........./CĐKTCT-TCHC, ngày …./…./20….)

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: ……. người.

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan, đơn vị trong năm - Đợt 1 và 2: …. người.

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị trong năm: …. người.

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm: …. người.

Ngày, tháng Trình độ

Ngạch, bậc, hệ số lương 

Kết qủa nâng bậc lương trong năm 20….

S năm sinh chuyên

trước khi được nâng bậc

Ghi chú

T Họ và tên Nam Nữ môn Chức  Bậc Hệ số Thời Tỷ lệ Chức  Bậc Hệ số Thời Tỷ lệ Tiền lương 

T nghiệp danh trong lương điểm vượt danh lương lương mới  gian vượt tăng thêm 

vụ hoặc ngạch ở bậc được khung hoặc sau được tính khung do nâng

được ngạch hiện xếp ngạch nâng  nâng nâng bậc bậc trong năm

đào tạo (mã số) giữ (mã số) bậc bậc lần sau (1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ĐỢT 1/20….:

…. Người

I Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

II

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: 00 người

III

Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn: . . . . người

ĐỢT 2/20….:

…. Người

I Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

II

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: 00 người

III

Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn: . . . . người

CỘNG ĐỢT 1 (I + II + III) VÀ ĐỢT 2 (I + II + III): 0,00 0,00 -              

Ngày  ….   tháng   …..   năm   20….

HIỆU TRƯỞNG
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TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

BÁO CÁO KẾT QỦA THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ, NĂM: 201…. 

(Kèm theo công văn số  ........./CĐKTCT-TCHC, ngày …./…./20….)

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: ……. người.

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan, đơn vị trong năm: …. người.

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị trong năm: …. người.

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm: …. người.

Ngày, tháng Trình độ

Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc

Kết qủa nâng bậc lương trong năm 20….

S năm sinh chuyên Ghi chú

T Họ và tên Nam Nữ môn Chức  Bậc Hệ số Thời Tỷ lệ Chức  Bậc Hệ số Thời Tỷ lệ Tiền lương 

T nghiệp danh trong lương điểm vượt danh lương lương mới  gian vượt tăng thêm 

vụ hoặc ngạch ở bậc được khung hoặc sau được tính khung do nâng

được ngạch hiện xếp ngạch nâng  nâng nâng bậc bậc trong năm

đào tạo (mã số) giữ (mã số) bậc bậc lần sau (1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II Cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: 00 người

III Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn: . . . . người

Cộng (I + II + III): 0,00 0,00 -              

Ngày           tháng             năm   20…. Ngày  ….   tháng   …..   năm   20….

XÉT DUYỆT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HIỆU TRƯỞNG







Số:          /TB-CĐKTCT-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….   tháng ….  năm 20…
THÔNG BÁO
Về việc xét nâng bậc lương năm 20…


Kính gởi:   - Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 204/2004/ NĐ-CP về chế độ tiền lương; Căn cứ Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung (sau đây gọi là TNVK) đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng triển khai công tác xét nâng bậc lương (bao gồm: Nâng bậc lương thường xuyên,  hưởng – nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, và nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu) trong cán bộ, công chức, viên chức đợt 1 và 2 năm 20…. như sau:

I.  MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG:

1. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên:

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường (sau đây gọi là CB-CC-VC), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), hoặc trong chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch, trong chức danh, và đạt đủ 2 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ như sau:
1.1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:
a) Được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi đủ thời gian giữ bậc cũ đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo: *Từ cao đẳng trở lên: Sau 3 năm (đủ 36 tháng); *Từ trung cấp trở xuống: Sau 2 năm (đủ 24 tháng)

b) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; …

1.2. Hai tiêu chuẩn cần đạt trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ:

a. Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm; Kết quả đánh giá, phân loại CB-CC-VC đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

b. Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
1.3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

a. Kéo dài 12 tháng (một năm) khi bị: Kỷ luật cách chức.

b. Kéo dài 06 tháng khi bị: Kỷ luật cảnh cáo hoặc không hoàn thành nhiệm vụ năm học.

c. Kéo dài 03 tháng khi bị: Kỷ luật khiển trách.

2. Hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (sau đây gọi là TNVK): Khi CB-CC-VC đủ điều kiện thời gian quy định tại Mục 1.1 và đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Mục 1.2 thông báo này, nhưng đã xếp “bậc lương cuối cùng” trong ngạch, trong chức danh, được hưởng phụ cấp TNVK bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó. Mỗi năm sau đó, khi đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Mục 1.1 thông báo này, hưởng phụ cấp TNVK được tính hưởng thêm 1%.

3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu: CB-CC-VC  chuẩn  bị nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Mục 1.2 thông báo này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Mục 1.2 thông báo này.

II.  CỤ THỂ DỰ KIẾN XÉT TRONG NĂM 2015 TẠI TRƯỜNG:

1. Xét: Nâng bậc lương thường xuyên, hưởng-nâng phụ cấp TNVK đợt 1 (có tháng được nâng bậc lương: Từ tháng 01 đến tháng 06)  và đợt 2 (có tháng được nâng bậc lương: Từ tháng 07 đến tháng 12) năm 20….: Có …. CB-CC-VC.

2. Xét: Nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu năm 20…: Có …. người.

(Danh sách dự kiến Xét: nâng bậc lương, hưởng-nâng phụ cấp TNVK năm 20…. đính kèm)


III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc triển khai và niêm yết văn bản Thông báo này và “Danh sách dự kiến xét nâng bậc lương năm 20…”  đính kèm để đơn vị và từng CB-CC-VC cùng kiểm dò. Nếu phát hiện sai sót, không đúng đối tượng, đại diện đơn vị hoặc cá nhân liên quan vui lòng phản ánh, trao đổi trực tiếp với chuyên viên Lao động-Tiền lương thuộc phòng Tổ chức-HC: Trước ngày 10/12/20….

2. Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn chỉnh “Danh sách dự kiến xét nâng bậc lương năm 20…”: Trước ngày 15/12/20… để chuẩn bị thông qua Hội đồng lương nhà trường.

3. Họp hội đồng Lương nhà trường: Trước ngày 25/12/20… để xét nâng bậc lương đợt 1 và đợt 2 năm 20….

4. Đưa lên trang Web nhà trường văn bản “Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 20…” và giải quyết thắc mắc, khiếu nại (nếu có): Trước ngày 31/12/20….

5. Báo cáo về Bộ Công Thương. Đồng thời, theo thẩm quyền được phân cấp, Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định duyệt danh sách kết quả nâng bậc lương năm 20….; Và ký ban hành Quyết định nâng bậc lương đợt 1 năm 20… của từng CB-CC-VC liên quan: Trước ngày  05/01/20.. (đối với Quyết định nâng bậc lương đợt 2 năm 20…. của từng CB-CC-VC liên quan, nếu như những tháng liền kề trước thời điểm của tháng có hiệu lực thi hành được nâng bậc lương, vẫn không bị kỷ luật: Ký ban hành trước ngày  05/07/20.. ).

6. Chuyển giao Quyết định nâng bậc lương đợt 1 năm 20… của từng CB-CC-VC đến phòng Tài chính-Kế toán, đến CB-CC-VC  liên quan, và lưu hồ sơ cá nhân: Trước ngày 10/01/20….(đối với Quyết định nâng bậc lương đợt 2 năm 20… của từng CB-CC-VC liên quan: Chuyển giao và lưu hồ sơ cá nhân trước ngày  10/07/20.. )

Đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của đông đảo CB-CC-VC của Nhà trường, đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến đến toàn bộ CB-CC-VC thuộc đơn vị quản lý. Cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính để được hướng dẫn thực hiện thuận lợi.

Trân trọng.


TL. HIỆU TRƯỞNG


TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HC
Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu Văn thư, Tổ chức.
Mẫu M.02-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG


TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
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TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Tp Hoà Chí Minh, ngaøy ... thaùng ... naêm 20….

DANH SÁCH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 20…

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng Lương ngày …/…./20….)

A. NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, HƯỞNG-NÂNG PC TNVK: Có …. Người

Số Mã Từ Lên Đơn

T

T

số

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

vị

ĐỢT 1/20….:

… người

I. Diện đủ 2 năm (24 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

………………………………

….

II. Diện đủ 3 năm (36 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

……………………………… Danh 

2

……………………………… sách 

3

………………………………

trình 

4

……………………………… bày 

5

……………………………… theo

6

………………………………

mã 

7

……………………………… số

8

……………………………… tăng dần

ĐỢT 2/20….:

… người

I. Diện đủ 2 năm (24 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

………………………………

….

II. Diện đủ 3 năm (36 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

………………………………

2

………………………………

….

………………………………

B. NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CHUẨN BỊ NGHỈ HƯU: Có …. Người

Số Mã Từ Lên Đơn

T

T

số

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

vị

1

……………………………… …..

………….

….

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

………………………….. …………………………..

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

Tp Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20….

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 20...

(Kèm theo văn bản Thông báo số …../TB-CĐKTCT-TCHC ngày …/…./20….)
	Số
	TT
	HỌ VÀ
	TÊN
	Mã
	Từ
	Lên
	Đơn

	TT
	ĐV
	
	
	số
	Bậc
	Hệ
số
	Tlệ 
Vượt
khung
	Thời
điểm
	Bậc
	Hệ
số
	Tlệ 
Vượt
khung
	Thời
điểm
	vị

	1
	1
	………………………………
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TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Tp Hoà Chí Minh, ngaøy ... thaùng ... naêm 20….

DANH SÁCH KẾT QUẢ NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 20…

(Kèm theo văn bản Thông báo số …../TB-CĐKTCT-TCHC ngày …/…./20….)

A. NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, HƯỞNG-NÂNG PC TNVK: Có …. Người

Số Mã Từ Lên Đơn

T

T

số

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

vị

ĐỢT 1/20….:

… người

I. Diện đủ 2 năm (24 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

……………………………… 01.004

P TC-HC

….

II. Diện đủ 3 năm (36 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

……………………………… 15.111

P ĐT

2

……………………………… 17.170

P ĐT

3

………………………………

15.111

P CTCT-HSSV

4

……………………………… 15.111

P CTCT-HSSV

5

……………………………… 01.003

P CTCT-HSSV

6

………………………………

15c.207

P KHCN-HTQT

7

……………………………… 01.004

P TC-HC

8

……………………………… 01.003

P TC-HC

ĐỢT 2/20….:

… người

I. Diện đủ 2 năm (24 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

……………………………… 01.004

P TC-HC

….

II. Diện đủ 3 năm (36 tháng) hoặc đủ 1 năm (24 tháng) vượt khung: …. Người.

1

……………………………… 01.003

P ĐT

2

……………………………… 01.003

P CTCT-HSSV

….

………………………………

………..

B. NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CHUẨN BỊ NGHỈ HƯU: Có …. Người

Số Mã Từ Lên Đơn

T

T

số

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

Bậc

Hệ

số

Tlệ 

Vượt

khung

Thời

điểm

vị

1

……………………………… …..

………….

….

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

………………………….. …………………………..

HỌ VÀ TÊN

HỌ VÀ TÊN

 
	

	2
	2
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Danh

	3
	1
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	sách

	4
	2
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	trình

	5
	3
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	bày

	6
	1
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	theo 

	7
	1
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	từng

	8
	2
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	đơn 

	9
	3
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	vị

	10
	4
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	1
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	2
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	….
	………………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




TL. HIỆU TRƯỞNG


NGƯỜI LẬP
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HC


Mẫu M.03-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG LƯƠNG

 Xét nâng bậc lương năm 20….


I) THÀNH PHẦN:

1) 
………………………
-
Hiệu trưởng
-
Chủ tịch HĐ Lương

2) 
………………………
-
Trưởng phòng Tổ chức-HC
-
Ủy viên


3) 
………………………
-
Chủ tịch Công đoàn
-
Ủy viên


4) 
………………………
-
CV Lao động tiền lương
-
Ủy viên thư ký HĐ

II) THỜI GIAN - NỘI DUNG CHÍNH:


*
Buổi họp bắt đầu từ: …g… ngày …/…/…... Điạ điểm tại phòng …….., trường CĐ KT Cao Thắng.
*
Chủ trì: Ông …………………………- Chủ tịch HĐ Lương-PCTNNG.
*
Thư ký: Ông …………………………- Ủy viên thư ký.
*
Nội dung chính: Xét nâng bậc lương thường xuyên,  hưởng-nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu (sau đây gọi là nâng bậc lương) năm 20…. .

III) NỘI DUNG CHI TIẾT:
1. Chủ tịch Hội đồng: Tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự.

2. Thư ký HĐ: 
a. Báo cáo kết quả văn bản thông báo số ……/TB-CĐKTCT-TCHC ngày ………. về việc xét nâng bậc lương năm 20….. Đến nay không có (hoặc có ….) ý kiến thắc mắc, khiếu nại sai sót (nếu có, đã điều chỉnh).

b. Số liệu liên quan: * Tổng số CB-CC-VC toàn trường đến thời điểm hiện tại: …… người. *Tổng số người không được nâng bậc lương, hưởng-nâng phụ cấp TNVK: …… người (Trong đó, do: (Không hoàn thành nhiệm vụ: ….người; (Bị kỷ luật: ….người; (Nghỉ việc riêng không hưởng lương: ….người).
c. Chính thức thông qua Hội đồng Lương, Danh sách xét nâng bậc lương năm 20….. Tổng số: …… người. Bao gồm:

* Nâng bậc lương thường xuyên, hưởng-nâng phụ cấp TNVK: …người (đợt 1: ..người, đợt 2: …người).
* Nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu: …… người.
(Danh sách xét nâng bậc lương năm 20…..chi tiết đính kèm)


IV) Ý KIẾN HỘI ĐỒNG LƯƠNG:



Nhất trí  với các nội dung và Danh sách nêu trên. Trong đó, cần lưu ý:

1)
Đối với ….. cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Công Thương quản lý, báo cáo trình Bộ chủ quản xem xét, cấp Quyết định nâng lương.
2)
Đối với ……… viên chức còn lại, nhà trường được phân cấp ra Quyết định thực hiện theo đúng quy trình nâng bậc lương đã ban hành.






Thư ký Hội đồng thông qua biên bản phiên họp trước khi trình Chủ tịch Hội đồng ký tên.



Buổi họp kết thúc lúc ….g…. cùng ngày.

THƯ KÝ HĐ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Mẫu M.04-QT.06/TCHC


Mẫu M.05-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







Số:          /TB-CĐKTCT-TCHC
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….   tháng ….  năm 20….
THÔNG BÁO
Kết quả nâng bậc lương năm 20….


Kính gởi:   - Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường


- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

Căn cứ vào ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Lương và kết luận của Chủ tịch Hội đồng Lương, Nhà trường thông báo đến toàn thể CB-CC-VC về kết quả nâng bậc lương năm 20… như sau:
1. Nâng bậc lương thường xuyên, hưởng-nâng phụ cấp TNVK đợt 1 (có tháng được nâng bậc lương: Từ tháng 01 đến tháng 06)  và đợt 2 (có tháng được nâng bậc lương: Từ tháng 07 đến tháng 12) năm 20….: Có ….. người
2. Nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu năm 2015:     Có …. người.

(Danh sách kết quả nâng bậc lương năm 20……. đính kèm)
 (Mời xem danh sách đính kèm) 
Trong thời hạn từ nay cho đến trước ngày …./…../…., nếu CB-CC-VC không có ý kiến gì về danh sách kèm theo, phòng Tổ chức-HC sẽ báo cáo về Bộ Công Thương và trình Hiệu trưởng ký Quyết định nâng bậc lương năm 20…..

CB-CC-VC được nâng bậc lương đợt 1 sẽ được nhận Quyết định nâng bậc lương trong  tháng 01 năm 20…

CB-CC-VC được nâng bậc lương đợt 2, nếu như những tháng liền kề trước thời điểm của tháng có hiệu lực thi hành được nâng bậc lương, vẫn không bị kỷ luật sẽ được nhận Quyết định nâng bậc lương trong tháng 07 năm 20….

Trên đây là kết quả nâng bậc lương năm 20…... và các thông tin liên quan.

Trân trọng. 


TL. HIỆU TRƯỞNG


TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HC

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu Văn thư, Tổ chức. 

Mẫu M.06-QT.06/TCHC

Mẫu M.07-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Số:        /CĐKTCT-TCHC
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  …    tháng  ….    năm 20…
V/v: Xét nâng bậc lương năm 20…..


Kính gởi: Vụ Tổ Chức - Cán Bộ
Bộ Công Thương

Căn cứ Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 204/2004/ NĐ-CP về chế độ tiền lương; Căn cứ Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung (sau đây gọi là TNVK) đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định ……./QĐ-BCT ngày …/…/20…. của Bộ Công Thương  quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức  đối với . . . . các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng đã tiến hành xét nâng bậc lương năm 20…,  đợt 1 (từ 01/01/20… đến 30/06/20…) và đợt 2 (từ 01/07/20… đến 31/12/20…) theo đúng qui định và xin báo cáo trình Bộ xét duyệt như sau:

I/- ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:
1) Nâng bậc lương thường xuyên, hưởng-nâng phụ cấp TNVK: … người
2) Nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị  nghỉ hưu: …. người

 (Xin đính kèm biểu  số  1.1 và …. bản sao Quyết định lương cũ)

II/- ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC HẠNG II VÀ HẠNG III, IV (CÒN LẠI):
1) Nâng bậc lương thường xuyên, hưởng-nâng phụ cấp TNVK (cả năm): …. người (đợt I: …. người, đợt II: … người).

2) Nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị  nghỉ hưu (cả năm): …. người
Theo phân cấp, số viên chức hạng II, và hạng III, IV còn lại này, nhà trường đã ra Quyết định thực hiện.



Kính trình báo cáo Bộ xem xét và xét duyệt.



Trân trọng.


HIỆU  TRƯỞNG

Nơi nhận:

· Như trên

· Lưu văn thư, tổ chức.

Đính kèm: …. Quyết định lương cũ
Mẫu M.08-QT.06/TCHC

[image: image1]
Mẫu M.09-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phú c




Số:         /QĐ-CĐKTCT-TCHC




Tp. Hồ Chí Minh, ngày  .....  tháng ……  năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt danh sách cán bộ, viên chức hạng II, III và IV  thuộc  đối tượng được nâng bậc lương thường xuyên, hưởng- nâng phụ cấp TNVK, và nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu năm 20….
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp  (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung (sau đây gọi là TNVK) đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định …./QĐ-BCT ngày …/…/20…. của Bộ Công Thương  quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức  đối với . . . . các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay duyệt danh sách ….. cán bộ - viên chức hạng II, III và IV  (đợt 1: …. người, đợt 2: …. người) có tên trong danh sách kèm theo, thuộc đối tượng phân cấp thẩm quyền của trường, được nâng bậc tiền lương thường xuyên, hưởng-nâng phụ cấp TNVK, và nâng bậc lương trước thời hạn do chuẩn bị nghỉ hưu năm 20….
Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng Phòng Tổ chức -Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các đơn vị có liên quan  và các cán bộ - viên chức  có tên trong danh sách tại điều 1 trên đây chịu trách nhiệm  thi hành Quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG 

   Nôi nhận

· Như điều 2.

· Lưu Văn thư, Tổ chức-HC.

Mẫu M.10-QT.06/TCHC

[image: image2]
Mẫu M.11-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc





Số:        /QĐ-CĐKTCT-TCHC




Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....  tháng ……  năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức năm 20…. - Đợt …..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp  (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định …./QĐ-BCT ngày …/…/20…. của Bộ Công Thương  quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức  đối với . . . . các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông/bà:
 …………………, Đơn vị công tác: ………… -  thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chức danh nghề nghiệp: ……….., Mã số: ………..
Từ bậc:   …..
- Hệ số:  …..

Lên bậc: …..
- Hệ số:  ….. 
 IF  >= 0,05 "- Tỷ lệ vượt khung: " "" 

 MERGEFIELD "MeTlVkSe" 
Kể từ ngày: …..

Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày: …..

Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng Phòng Tổ chức -Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng (Khoa, Bộ môn) quản lý  trực tiếp viên chức  và ông/bà: …………………  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG 

   Nơi nhận
· Như điều 2.

· Lưu Văn thư, Tổ chức-HC.

Mẫu M.12-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc





Số:        /QĐ-CĐKTCT-TCHC




Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....  tháng ……  năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung  đối với viên chức năm 20…- Đợt ..


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp  (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định …./QĐ-BCT ngày …/…/20…. của Bộ Công Thương  quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức  đối với . . . . các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông/bà:
 …………………, đơn vị công tác: …………- thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chức danh nghề nghiệp: ……….., mã số: ……….., bậc lương ……….., hệ số lương  …..;
Được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: …..%

Kể từ ngày: …..

Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng Phòng Tổ chức -Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng (Khoa, Bộ môn) quản lý  trực tiếp viên chức  và ông/bà: …………………  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG 

   Nơi nhận
· Như điều 2.

· Lưu Văn thư, Tổ chức-HC.

Mẫu M.13-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc





Số:        /QĐ-CĐKTCT-TCHC




Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....  tháng ……  năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung  đối với viên chức năm 20…- Đợt ..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp  (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định …./QĐ-BCT ngày …/…/20…. của Bộ Công Thương  quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức  đối với . . . . các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng mức thâm niên vượt khung đối với ông/bà:
 …………; đơn vị công tác: …………-  thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chức danh nghề nghiệp: ……., mã số: ……….., bậc lương ……….., hệ số lương  …..;
Từ mức phụ cấp thâm niên vượt khung: …..%

Lên mức phụ cấp thâm niên vượt khung: …..% MERGEFIELD "MeTlVkSe" 
Kể từ ngày: …..

Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng Phòng Tổ chức -Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng (Khoa, Bộ môn) quản lý  trực tiếp viên chức  và ông/bà: …………………  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG 

   Nơi nhận
· Như điều 2.

· Lưu Văn thư, Tổ chức-HC.

Mẫu M.14-QT.06/TCHC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc





Số:        /QĐ-CĐKTCT-TCHC




Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....  tháng ……  năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn

đối với viên chức sắp đến tuổi nghỉ hưu năm 20….


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-TCCB ngày 17/01/2005 của Bộ Công Nghiệp  (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng;

Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định …./QĐ-BCT ngày …/…/20…. của Bộ Công Thương  quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức  đối với . . . . các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn  đối với ông/bà:
 …………………, Đơn vị công tác: ………… -  thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chức danh nghề nghiệp: ……….., Mã số: ………..
Từ bậc:   …..
- Hệ số:  …..

Lên bậc: …..
- Hệ số:  ….. 
 IF  >= 0,05 "- Tỷ lệ vượt khung: " "" 

 MERGEFIELD "MeTlVkSe" 
Kể từ ngày: …..

Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng Phòng Tổ chức -Hành chính, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng (Khoa, Bộ môn) quản lý  trực tiếp viên chức  và ông/bà: …………………  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG 

   Nơi nhận
· Như điều 2.

· Lưu Văn thư, Tổ chức-HC.


Trang 16/16

